
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 365, đường Ngọc Lâm , Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHA KHOA HAN 365

0109001562

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh. (Điều 33 Luật Dược năm 2016)

4772

3. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám nha khoa
 (Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

8620(Chính)

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa (Điều 
12,Điều 13 Nghị định 36/2016/NĐ-CP)

3250

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Điều 33 Luật Dược 
năm 2016);
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
NHA KHOA HAN 365
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAN 365 INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT DENTAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAN DENTAL., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979222365 
Email: Nhakhoaquocte365ngoclam@g

mail.com 
Trungtamnhakhoaquocte.com

Fax:
Website:
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4.640.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 464.000

7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như 
các nhà trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ 
sinh viên răng miệng,...người có thể làm việc xa, nhưng vẫn 
dưới sự kiểm soát định kỳ của nha sỹ;

8699

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005).

8299

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Điều 3, điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP)

2023

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa, ký gửi hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa;
(Không bao gồm đấu giá hàng hóa)

4610

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

4632

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp). Nhóm này gồm: Bán buôn hoá chất công nghiệp: 
Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất 
màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương 
liệu, sôđa, muối.

4669

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ.

1079

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
TUYẾT

Căn hộ 1206, 
HH2A đơn 
nguyên A, Khu 
chung cư Gia 
Thuỵ, Phường 
Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

324.800 3.248.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 324.800 3.248.000.000 70,000

0081880004
88

2 LÊ THỊ  HẢI 
VÂN

Tổ 3, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

69.600 696.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 69.600 696.000.000 15,000

012527505
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3 NGUYỄN 
KHÁNH 
DƯƠNG

Xóm 2, Xã Xuân 
Phong, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

69.600 696.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 69.600 696.000.000 15,000

163099989

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       008188000488
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1206, HH2A đơn nguyên A, Khu chung cư Gia 
Thuỵ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1206, HH2A đơn nguyên A, Khu chung cư Gia Thuỵ, Phường 
Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ

03/03/1988 Kinh Việt Nam

11/10/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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